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I. Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học

Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. Một trong

những dấu hiệu quan trọng và dễ quan sát nhất để nhận biết một phản ứng hóa

học đã xảy ra là sự thay đổi màu sắc của các chất. Thí nghiệm về sự biến đổi

màu sắc của chất chỉ thị là một minh chứng rõ ràng cho dấu hiệu này.

II. Khái niệm về chất chỉ thị Acid - Base

1. Chất chỉ thị là gì?

Định nghĩa:Chất chỉ thị acid-base là chất có màu sắc thay đổi phụ

thuộc vào độ pH của dung dịch.

Nói một cách đơn giản, khi cho chất chỉ thị vào một dung dịch, dựa vào sự thay

đổi màu sắc của nó, chúng ta có thể biết được dung dịch đó có tính acid, tính

base hay trung tính.

Dung dịch acid: Là dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ (ví dụ: nước chanh, giấm

ăn, dung dịch hydrochloric acid HCl).

Dung dịch base (kiềm): Là dung dịch làm quỳ tím hóa xanh và làm

phenolphthalein hóa hồng (ví dụ: nước xà phòng, nước vôi trong, dung dịch

sodium hydroxide NaOH).

Dung dịch trung tính: Là dung dịch không làm đổi màu chất chỉ thị (ví dụ:

nước cất, dung dịch muối ăn NaCl).
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2. Một số chất chỉ thị thông dụng

Trong chương trình học và trong đời sống, chúng ta thường gặp các chất chỉ thị

sau:

1. Giấy quỳ tím: Dạng giấy tẩm dung dịch quỳ, là chất chỉ thị phổ biến nhất

trong phòng thí nghiệm.

2. Dung dịch phenolphthalein: Dạng lỏng, không màu, thường dùng để nhận

biết dung dịch base.

3. Chất chỉ thị tự nhiên: Có thể tự điều chế từ các nguyên liệu thiên nhiên

như bắp cải tím, hoa dâm bụt, củ nghệ...

III. Thí nghiệm về sự biến đổi màu sắc của chất chỉ thị

1. Thí nghiệm với giấy quỳ tím

Mục đích: Nhận biết dung dịch acid, dung dịch base và dung dịch trung tính.

Hóa chất và dụng cụ:

Hóa chất: Dung dịch hydrochloric acid (HCl) loãng, dung dịch sodium

hydroxide (NaOH) loãng, nước cất.

Dụng cụ: Mẩu giấy quỳ tím, 3 ống nghiệm hoặc cốc thủy tinh nhỏ.

Các bước tiến hành:

1. Đánh số thứ tự 3 ống nghiệm (1, 2, 3).

2. Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch: ống 1 (HCl), ống 2 (NaOH),

ống 3 (nước cất).
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3. Lần lượt nhúng một mẩu giấy quỳ tím vào từng ống nghiệm.

4. Quan sát sự thay đổi màu sắc của giấy quỳ và ghi lại kết quả.

Hiện tượng và giải thích:

Ống 1 (HCl): Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Vì HCl là một acid, tạo ra

môi trường acid.

Ống 2 (NaOH): Giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh. Vì NaOH là một base,

tạo ra môi trường base.

Ống 3 (Nước cất): Giấy quỳ tím không đổi màu (vẫn giữ màu tím). Vì nước

cất là môi trường trung tính.

2. Thí nghiệm với dung dịch phenolphthalein

Mục đích: Nhận biết dung dịch base.

Hóa chất và dụng cụ:

Hóa chất: Dung dịch phenolphthalein, dung dịch sodium hydroxide (NaOH)

loãng, dung dịch hydrochloric acid (HCl) loãng.

Dụng cụ: 2 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

Các bước tiến hành:

1. Lấy 2 ống nghiệm, cho vào ống 1 khoảng 2ml dung dịch NaOH, ống 2 khoảng

2ml dung dịch HCl.

2. Nhỏ 1-2 giọt dung dịch phenolphthalein vào mỗi ống nghiệm.

3. Lắc nhẹ và quan sát hiện tượng.
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Hiện tượng và giải thích:

Ống 1 (NaOH): Dung dịch không màu chuyển sang màu hồng (hoặc đỏ).

Vì phenolphthalein chỉ hóa hồng trong môi trường base.

Ống 2 (HCl): Dung dịch vẫn không màu. Vì phenolphthalein không đổi màu

trong môi trường acid.

3. Thí nghiệm với chất chỉ thị tự nhiên (Nước bắp cải tím)

Mục đích: Chứng minh một số chất trong tự nhiên có thể dùng làm chất chỉ thị

màu.

Nguyên liệu và dụng cụ:

Nguyên liệu: Vài lá bắp cải tím, nước chanh (hoặc giấm ăn), nước xà phòng

(hoặc nước vôi trong), nước lọc.

Dụng cụ: Dao, thớt, cốc thủy tinh, phích nước nóng, lưới lọc, 3 cốc nhỏ để

thử.

Các bước tiến hành:

1. Điều chế chất chỉ thị: Thái nhỏ lá bắp cải tím, cho vào cốc lớn. Rót nước sôi

vào ngập lá bắp cải, để khoảng 10-15 phút cho màu tím trong lá hòa tan vào

nước. Dùng lưới lọc lấy phần nước màu tím, ta thu được dung dịch chỉ thị.

2. Thử nghiệm: Lấy 3 cốc nhỏ, cho vào mỗi cốc một ít dung dịch chỉ thị bắp cải

tím. Lần lượt thêm vào: cốc 1 (vài giọt nước chanh), cốc 2 (một ít nước xà

phòng), cốc 3 (một ít nước lọc).

3. Quan sát sự thay đổi màu sắc.
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Hiện tượng và giải thích:

Cốc 1 (Nước chanh - acid): Dung dịch chuyển từ màu tím sang hồng hoặc

đỏ.

Cốc 2 (Nước xà phòng - base): Dung dịch chuyển từ màu tím sang xanh

lá hoặc vàng.

Cốc 3 (Nước lọc - trung tính): Dung dịch không đổi màu, vẫn giữ màu

tím.

IV. Bảng tổng kết sự đổi màu của các chất chỉ thị

Chất chỉ thị
Màu trong môi

trường Acid

Màu trong môi

trường Trung

tính

Màu trong môi

trường Base

Quỳ tím Đỏ Tím Xanh

Dung dịch

Phenolphthalein
Không màu Không màu Hồng

Nước bắp cải tím Đỏ / Hồng Tím Xanh lá / Vàng

V. Mở rộng: Thang pH và ứng dụng

1. Thang pH

Để biểu thị độ acid hay base của một dung dịch một cách chính xác hơn, người

ta dùng thang đo pH. Thang pH có giá trị từ 0 đến 14.
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pH 7: Môi trường acid (pH càng nhỏ, tính acid càng mạnh).

pH = 7: Môi trường trung tính.

pH > 7: Môi trường base (pH càng lớn, tính base càng mạnh).

Giấy chỉ thị pH (hay giấy pH vạn năng) có thể cho biết giá trị pH gần đúng của

dung dịch thông qua việc so sánh màu sắc của giấy sau khi nhúng với một

thang màu chuẩn.

2. Ứng dụng của chất chỉ thị trong thực tế

Việc xác định tính acid-base của dung dịch có nhiều ứng dụng quan trọng:

Nông nghiệp: Nông dân dùng giấy pH để kiểm tra độ chua, độ kiềm của

đất, từ đó có biện pháp cải tạo đất và chọn loại cây trồng phù hợp.

Y tế: Que thử pH dùng để kiểm tra độ pH của nước tiểu, giúp chẩn đoán sớm

một số bệnh.

Đời sống: Kiểm tra độ pH của nước trong bể bơi, hồ cá để đảm bảo an toàn.

Kiểm tra độ pH của mỹ phẩm (sữa rửa mặt, dầu gội).

Công nghiệp: Kiểm soát độ pH trong quá trình sản xuất thực phẩm, đồ

uống, xử lý nước thải.

VI. Tổng kết kiến thức

Qua các thí nghiệm trên, chúng ta rút ra được những kết luận quan trọng:

1. Sự thay đổi màu sắc là một dấu hiệu rõ rệt cho thấy phản ứng hóa học đã

xảy ra.

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 6 / 7



VID
O

CU.C
O

M

2. Chất chỉ thị là những chất giúp chúng ta nhận biết môi trường acid hoặc base

thông qua sự thay đổi màu sắc đặc trưng.

3. Quỳ tím hóa đỏ trong môi trường acid, hóa xanh trong môi trường base.

4. Phenolphthalein không màu chuyển sang màu hồng trong môi trường base.

5. Nhiều nguyên liệu tự nhiên như bắp cải tím, hoa dâm bụt cũng có thể được

dùng làm chất chỉ thị màu.

Trang 7 / 7Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí


